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1. Lý do chọn đề tài

Xã hội phương Tây hiện đại đang đứng trước một sự thật là, dù khoa học và công nghệ đã đem lại những tiền đề cần thiết cho sự phát triển toàn diện của con người, song việc quá đề cao giá trị vật chất cùng với kiểu tư duy duy lý cực đoan, ít nhiều đã làm cho con người hiện đại đánh mất những giá trị tinh thần nhân văn cao cả. Các dục vọng “tham, sân, si”, các con quỷ satan “danh, lợi, tình, quyền” dường như ngày càng đóng vai trò là“chủ nhân” đích thực của con người. 
Chính vì vậy, với tính cách là lĩnh vực biểu thị “lòng nhân”, “hướng thiện” của con người, tôn giáo tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể đến nếp sống của con người hiện đại. Tôn giáo, quan điểm nhân sinh và đạo đức tôn giáo, đang đóng vai trò một nhân tố kích thích con người giữ lại nhân tính đích thực cho lẽ sống của mình. 
Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa, dân tộc, tôn giáo; việc tìm ra “cộng đồng chung về giá trị tinh thần nhân văn” cho một cuộc sống an bình trên mảnh đất từng kinh qua nhiều cuộc chiến tàn khốc cùng với biết bao mất mát về người và của, đòi hỏi người Việt Nam cần nhận thức đúng các giá trị văn hóa, nhân văn của tín ngưỡng, tôn giáo đang tồn tại, tích hợp chúng nhằm làm phong phú thêm văn hóa tinh thần người Việt truyền thống theo tinh thần “tôn giáo là văn hóa” của Hồ Chí Minh. Đồng thời, chúng ta cũng cần quán triệt quan điểm, chính sách đối với tôn giáo của Đảng ta là: Đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực để phát triển đất nước. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đi đôi với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Tại Việt Nam, Kitô giáo, gồm cả đạo Công giáo và đạo Tin lành, từ lâu đã trở thành tôn giáo của một bộ phận dân cư không nhỏ; trong đó đông đảo hơn, có bề dày truyền thống hơn là đạo Công giáo. Đạo Công giáo đã hòa nhập và đồng hành cùng với văn hóa Việt, góp phần làm phong phú văn hóa Việt nhờ những giá trị tốt đẹp mà nó mang lại. Các giá trị văn hóa nhân sinh của đạo Công giáo thể hiện cô đọng nhất trong Phúc âm, với nội dung triết lý nhân sinh sâu sắc, phản ánh những giá trị căn bản nhất của bản chất người, giúp đỡ con người hoàn thiện đạo đức, lối sống của mình. Triết lý nhân sinh của Phúc âm đề cập tới những chiều cạnh nền tảng của tồn tại người như những nguyên lý sinh tồn của con người, cơ sở bản thể của sự sống đích thực người, mà nếu phát huy được vai trò của nó hiện nay, sẽ góp phần đáng kể vào việc khắc phục mối nguy hiểm lớn nhất của loài người là “không có khả năng tái hiện nhân tính” (S.Franc). 

Tại Việt Nam, Phúc âm đã và đang được phổ biến trong cộng đồng Công giáo và đã có những công trình nghiên cứu Phúc âm, nhưng chủ yếu mới dừng ở góc độ thần học, nên còn có nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu từ phương diện triết học Mác xít, không phải để phủ định sạch trơn, mà để kế thừa biện chứng, theo tinh thần tiếp biến văn hóa mà Lênin đã lưu ý những người Cộng sản. Hơn nữa, từ mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng ta phải nghiên cứu triết lý nhân sinh được đúc kết trong Phúc âm để nhận thức được những biểu hiện của chúng trong lối sống, lẽ sống của tín đồ Công giáo Việt Nam, để rồi có giải pháp phát huy mặt tích cực của nó nhằm làm phong phú cho nền văn hóa dân tộc. 
Vì những lý do trên, NCS quyết định lựa chọn đề tài “Triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay” làm luận án tiến sỹ triết học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của Luận án

Mục đích nghiên cứu của luận án là phân tích các nội dung cơ bản trong triết lý nhân sinh của Phúc âm; phân tích, làm rõ ý nghĩa của nó đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay.

Để đạt tới mục đích đó, luận án sẽ giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:

- Nêu rõ hoàn cảnh dẫn tới sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm.

- Phân tích và hệ thống hóa các nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm.

- Làm rõ ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay.

3. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của Luận án

Luận án được triển khai dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng. Đồng thời có tham khảo một số lý thuyết khác nghiên cứu về tôn giáo, như: Lý thuyết thực thể tôn giáo, lý thuyết xung đột, văn hóa vùng - lịch sử và tâm lý học tôn giáo.

 Luận án được tiến hành với việc sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đồng thời luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành, như phương pháp nghiên cứu của nhân học tôn giáo, triết học tôn giáo, tôn giáo học, chính trị học, sử học; và các phương pháp nghiên cứu cụ thể khác, như hệ thống - cấu trúc, nguyên tắc thống nhất giữa lôgíc với lịch sử, phân tích với tổng hợp...
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án

Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung vào các nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh được trình bày trong Phúc âm và các văn bản Kinh Thánh trực tiếp liên quan tới nó, làm sáng tỏ ý nghĩa của triết lý ấy đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu: bốn văn bản Phúc âm, thư của các Thánh Tông đồ và sách Khải huyền, cũng như các văn bản của Giáo hội Công giáo trực tiếp liên quan tới triết lý nhân sinh trong Phúc âm; những tài liệu phản ánh lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay. 

5. Đóng góp của luận án

- Làm rõ những phương diện nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm.

- Đánh giá triết lý nhân sinh của Phúc âm thông qua những biểu hiện cơ bản của nó trong đời sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay.

- Luận án được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

6. Kết cấu của luận án

- Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án bao gồm 4 chương, 12 tiết.

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Với mục đích tìm hiểu những nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến luận án, làm rõ những kết quả đã đạt được và đặt ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, NCS tìm đọc và tổng quan những nghiên cứu về triết lý nhân sinh trong Phúc âm và ảnh hưởng của nó đến lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay như sau.

1.1. Những công trình nghiên cứu về hoàn cảnh ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm
1.1.1. Nghiên cứu về điều kiện ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm

Về điều kiện kinh tế - xã hội, có một số tài liệu luận bàn một cách gián tiếp về các điều kiện lịch sử - xã hội và chính trị cho sự ra đời của Kitô giáo cùng với triết lý nhân sinh của nó. Nổi bật là công trình: “Do Thái trí tuệ toàn thư”, các tác giả Long Đan và Đỗ Văn Bình (Nxb. Thời đại, Hà Nội, 2010) đã giới thiệu lịch sử Do Thái trước khi Chúa Kitô xuất hiện. Các tác giả cho rằng sự suy thoái và sụp đổ của Vương quyền Hobre, đền thờ bị tàn phá cùng sự biến mất của Nhóm Sadoc với các tư tế đã mở đường cho các nhà hiền triết, học giả tôn giáo lớn mạnh trong vai trò là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng Do Thái, hướng dẫn người Do Thái tuân giữ Lề luật, yêu thương nhau, lên án cái ác và nuôi dưỡng lòng tin vào Thiên Chúa. Nhiều “ngôn sứ” lớn đã xuất hiện, họ hoàn thành suất sắc vai trò đề cao cái thiện, lên án cái ác và dự báo sự xuất hiện của Chúa Giêsu. 

Về các điều kiện văn hóa, cần nhắc tới một số công trình : “Các phạm trù văn hoá trung cổ” (Nxb. Văn hóa thông tin, 1987) của nhà nghiên cứu A.Ja.Gurevich người Nga, trong đó ông đã đề cập tới điều kiện văn hóa cho sự ra đời của văn hóa trung cổ nói chung và chủ yếu là tư tưởng triết lý nhân sinh của Kitô giáo nói riêng như hạt nhân của nó. Tác phẩm “Do Thái trí tuệ toàn thư” (Nxb. Thời đại, Hà Nội, 2010), các tác giả Long Đan và Đỗ Văn Bình nhấn mạnh rằng, sự đô hộ và áp đặt văn hóa của người Hy Lạp và người Ba Tư lên người Do Thái đã tạo điều kiện cho người Do Thái tiếp thu có chọn lọc và phát triển tinh hoa triết học Hy Lạp, tôn giáo Ba Tư để tiếp tục củng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo của dân tộc mình và hình thành tôn giáo thế giới. Trong cuốn “Lịch sử triết học phương Tây”, tập 1 (Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2015), tác giả Đỗ Minh Hợp đã nêu bật các đặc điểm văn hóa của giai đoạn La Mã trong dòng chảy chung của tư tưởng Hy - La cổ đại. Đây cũng chính là điều kiện văn hóa cho sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. 

Như vậy, tài liệu nghiên cứu về các điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa dẫn tới sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm vẫn còn ít, chưa thỏa đáng. Vì vậy NCS sẽ phải phân tích chúng cách toàn diện và sâu sắc hơn trong Luận án để nêu bật tính chất duy vật lịch sử trong cách tiếp cận của mình với vấn đề triết lý nhân sinh trong Phúc âm.
1.1.2. Các tài liệu  về tiền đề lý luận cho sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm

Ở đây cần kể tới các công trình: “Công giáo và Đức Kitô: Kinh Thánh qua cái nhìn từ Đông phương”(Nxb. Tôn giáo, HN., 2003) và “Đức Giêsu: cái nhìn từ Cựu ước”(Nxb. Tôn giáo, HN., 2013) của LM. Lý Minh Tuấn; “Triết học Phương Tây thượng cổ ảnh hưởng trên Kitô giáo” (Nxb. Phương Đông, 2010), của  Phan Văn Tình; “Đại cương lịch sử triết học phương Tây” (Nxb. Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh, Tp. HCM, 2006) của nhóm tác giả Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, Nguyễn Anh Tuấn; “Hành trình khám phá triết học Phương Tây” (Phạm Phi Hoành dịch, Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, năm 2012), của Willam F.Lawhead; bài viết “Bái Hỏa giáo và dấu vết trong Kitô giáo qua sách Tân Ước” (T/c Nghiên cứu Tôn giáo, N% 11, 2015, tr. 77-90) của Bùi Kim Chyên. 

Sau khi tổng quan tài liệu có thể khẳng định rằng, các tiền đề tư tưởng cho sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm được các tác giả chỉ ra là Bái Hỏa giáo, tư tưởng triết học của Cựu Ước và triết học Hy La cổ đại. Song, dường như chỉ các tác giả chủ yếu chỉ tập trung phân tích tiền đề tư tưởng triết học Hy Lạp cổ đại đã có ảnh hưởng trên tư tưởng triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Duy nhất LM. Lý Minh Tuấn cố phác họa liên hệ mang tính phát sinh về mặt tư tưởng giữa tư tưởng triết lý nhân sinh trong Cựu ước với triết lý nhân sinh trong Phúc âm. 

1.2.  Những tài liệu nghiên cứu về các nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm
1.2.1. Những tài liệu khái quát nội dung triết lý nhân sinh trong Phúc âm

Trước hết, chúng ta cần phải kể tới các công trình của Giáo hội Công giáo đề cập tới triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Đó là cuốn “Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo” (Nxb. Tôn giáo, HN, 2012);“Bộ Giáo luật 1983” (Nxb. Tôn giáo, HN., 2007); “Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo” (Nxb. Tôn giáo, HN, 2009).
 Ngoài ra Nội dung của triết lý nhân sinh trong Phúc âm còn được bàn đến trong: “Tôn giáo Lý luận Xưa và Nay” (Nxb. Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006; “Kinh Thánh Công giáo và Đức Kitô cái nhìn từ Phương Đông (Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2003; “Kinh Thánh thật sự dạy gì”, (Nhà Xuất bản Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylvania, Mỹ, 2011); Lời mở của 11 chương sách Sáng thế (NXB. Tôn giáo, HN, 2000) của Linh mục Giuse Nguyễn An Khang… 
1.2.2. Những tài liệu nghiên cứu quan niệm về lẽ sống (nhân cách lý tưởng) trong Phúc âm

 Đối với triết lý nhân sinh trong Phúc âm, “Bài giảng trên núi” được coi là Hiến chương Nước Trời, các công trình nghiên cứu, ít hay nhiều đều viện dẫn đến bản văn này. Đặc biệt, “Phúc âm vào đời - Khảo học về bài giảng trên núi của Chúa Giê-su” (Nxb. Tôn giáo, HN., 2006) của Nguyễn Sinh là một khảo cứu công phu về tư tưởng triết lý nhân sinh trong Phúc âm và có giá trị thực tiễn cao. 

Trong “Thông điệp Caritas in Veritate” (Bác ái trong Chân lý), Giáo hoàng Bê-nê-đíctô XVI nhấn mạnh mối phúc thật “biết thương xót”. Theo ông, nguồn gốc của đức tính này là: Tình yêu vô thủy vô chung của Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Bác ái là tình yêu, từ Chúa Con tuôn trào đến chúng ta. 
Trong tác phẩm “Lý giải tôn giáo” (Nhà xuất bản Hà Nội, 2007), tác giả Trác Tân Bình, ở Phần IV đã phân tích sâu về quan hệ thần - người và tình yêu của Thiên Chúa. Theo ông, tâm lý tình yêu chiếm một vai trò rất quan trọng trong tín ngưỡng Công giáo, khiến cho Công giáo đã từ văn hóa “tội cảm” đi đến văn hóa “tình yêu”. 

Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã trình bày một số phương diện nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm trong cuốn “Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo” (Nxb. Phương Đông, năm 2010). Đó là mọi người đều được phép tham gia vào công việc khai thác và hưởng dụng của cải vật chất, tôn trọng quyền sở hữu và trân trọng cuộc sống của tất cả mọi người. 

1.2.3. Những tài liệu nghiên cứu về lối sống (con đường dẫn tới con người lý tưởng) trong Phúc âm
Các tác giả của cuốn “Dẫn vào thần học” (do S.J.Thomasp Rausch chủ biên, Nxb. Tôn giáo, HN., 2008)) đặt ra vấn đề về sự hình thành con người, về các động lực của con người, về bổn phận của con người; và cho rằng, để đạt tới con người lý tưởng, con người phải hành động với tính cách là “hình ảnh của Thiên Chúa”.
 “Tự do và trung thành trong Đức Kitô” gồm 2 tập của CSsR Bernard Haring (LM. Dom Nguyễn Đức Thông dịch, Nxb. Tôn giáo, HN., 2012) là một tác phẩm luận bàn nhiều nhất đến trách nhiệm của con người để đạt tới mẫu người lý tưởng. 

Trong “Điều gì làm cho con người thực sự là người? Một triết học về con người và xã hội” (Nxb. Phương Đông, Hà Nội, 2014), Michael Moga xuất phát từ luận đề “Con người không nhất thiết đã là người” để triển khai tư tưởng về con đường dẫn tới con người lý tưởng, tác giả cho rằng, câu trả lời đã được tóm trong câu Thánh vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước/ Là ánh sáng chỉ đường con đi” và Lời Chúa trong Kinh Thánh: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. 

Những công trình kể trên, song hành với việc trình bày những nét cơ bản thuộc về giáo thuyết, các tác giả tập trung triển khai những nghiên cứu, đánh giá về lối sống của Kitô hữu dưới ánh sáng của những quan niệm triết học nhân sinh Kitô giáo. Họ đều nhấn mạnh đến một nguyên tắc của đời sống đạo vốn đã được đề xuất trong Kinh thánh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” [Gc 2, 14]. Vậy nên việc tin nhận, hiểu về giáo huấn phải đi kèm với đời sống. 

1.3. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đến lối sống của người Công giáo Việt Nam hiện nay
1.3.1. Những công trình về phương pháp tiếp cận ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đến lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam

Trước hết cần phải kể tới những bài tham luận của Hội thảo “Phát huy giá trị tôn giáo nhằm xây dựng, nâng cao đạo đức, lối sống con người Việt Nam hiện nay: Thực trạng những vấn đề đặt ra và phương hướng, giải pháp” do Viện Nghiên cứu Tôn giáo trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2013. Các tác giả đã nỗ lực phân tích ý nghĩa của nhân sinh quan tôn giáo nói chung và của nhân sinh quan Công giáo nói riêng đối với lẽ sống và lối sống của người Việt thông qua lăng kính giá trị luận, tức là thông qua quá trình tiếp biến văn hóa, tiếp biến giá trị. Theo chúng tôi, đây là cách tiếp cận hoàn toàn xác đáng và nó sẽ được chúng tôi tiếp thu và sử dụng làm cơ sở phương pháp luận để triển khai các nội dung luận án của mình.

Tiếp đến là các công trình: “Nghi lễ và lối sống Công giáo trong văn hóa Việt Nam” (Nxb. Khoa học Xã hội, HN, 2001) “Tôn giáo và mối quan hệ văn hóa và phát triển ở Việt Nam” (Nxb. Khoa học Xã hội, HN, 2004) của Nguyễn Hồng Dương; “Ảnh hưởng qua lại giữa đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam” (Nxb. Tôn giáo, HN, 2012), của  Phạm Huy Thông;“Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam” (Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, HN, 2012), của Đặng Nghiêm Vạn.
1.3.2. Những công trình trực tiếp bàn về ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam
Nguồn tư liệu nghiên cứu về lĩnh vực này còn khá chung chung, chưa đem lại một cái nhìn toàn diện và cụ thể về ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của người Công giáo Việt Nam hiện nay. Có thể kể ra một số công trình: “Những nẻo đường Phúc âm hóa của Công giáo ở Việt Nam” (Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2014) do Nguyễn Hồng dương chủ biên; “Những ảnh hưởng qua lại giữa đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam” (Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2012) của tác giả Phạm Huy Thông; luận án tiến sĩ “Giá trị của hôn nhân và gia đình Công giáo ở Việt Nam hiện nay” (bảo vệ tại Khoa Triết học Đại học KHXH & NV Hà Nội, năm 2015) của Đỗ Thị Ngọc Anh; “Tìm hiểu nét đẹp văn hoá Thiên Chúa giáo” (Nxb. Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2002) của tác giả Hà Huy Tú, “Tôn giáo và đời sống hiện đại” (Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997), “Suy lời Chúa, ngẫm sự đời” (Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2013) của Lm. Bosco Dương Trung Tín, v.v.. 
Những công trình này phần nào đã làm rõ một số biểu hiện đặc thù của triết lý nhân sinh trong Phúc âm trong lối sống của tín đồ Công giáo hiện nay. Chúng tôi sẽ sử dụng những tài liệu này và cố gắng tiếp thu có chọn lọc những kết quả của chúng để làm cơ sở nghiên cứu trong luận án của mình.

1.4. Đánh giá về các nghiên cứu và xác định những nội dung luận án cần giải quyết
1.4.1. Đánh giá về các nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu điều kiện và tiền đề cho sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm cho thấy rằng, ở đây vẫn còn thiếu vắng sự phân tích toàn diện và sâu sắc các điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa mang tính lịch sử cụ thể cho sự hình thành triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Trong khi đó, chính việc làm rõ các điều kiện này là cơ sở cho cách tiếp cận duy vật lịch sử với triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Các tiền đề tư tưởng được triển khai trên ba phương diện nội dung cơ bản là văn hóa phương Đông (Bái Hỏa giáo), tư tưởng triết lý nhân sinh trong Cựu Ước và tư tưởng triết học Hy La. Hướng tiếp cận như vậy là thỏa đáng, song nó chưa được thực hiện một cách sâu sắc.

Thứ hai, những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm chủ yếu được các tác giả quan tâm từ giá trị nền tảng là “bác ái”, tình yêu tha nhân. NCS sẽ tiếp thu các kết quả nghiên cứu đã đạt được và tiếp tục phân tích tư tưởng triết lý nhân sinh trong Phúc âm. 

Thứ ba, các công trình nghiên cứu về ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam bước đầu đã được triển khai qua cách tiếp cận văn bản và sử liệu. Đó là những cơ sở cần thiết để hình thành bức tranh chung về “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” mà NCS sẽ cố gắng hoàn tất trong Luận án của mình.

1.4.2. Những vấn đề được NCS giải quyết trong luận án 

Các vấn đề cơ bản mà luận án sẽ hướng tới giải quyết bao gồm:

Thứ nhất, phân tích các điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa cho sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Dựa trên sự phân tích ấy, tuân thủ lập trường duy vật lịch sử, NCS sẽ chỉ ra sự ra đời tư tưởng triết lý nhân sinh trong Phúc âm nhờ “tiếp biến” các tiền đề tư tưởng cơ bản là văn hóa phương Đông (Bái Hỏa giáo), tư tưởng triết lý nhân sinh trong Cựu Ước và tư tưởng triết học Hy - La. 

Thứ hai, làm rõ các nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm. Trong đó, NCS sẽ phân tích rõ các nội dung cơ bản của tư tưởng ấy theo trình tự gồm: 1/ Hình mẫu “nhân cách lý tưởng” (đạo, lẽ sống); 2/ Những điều cần từ bỏ để mở đường cho sự toàn thiện nhân cách; 3/ Những việc cần thể hiện bằng hành động với tha nhân để có nhân cách lý tưởng. 

Thứ ba, làm rõ ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với đời sống của tín đồ Công giáo tại Việt Nam và minh chứng qua các lĩnh vực sinh hoạt cơ bản của họ nhờ xuất phát từ những dữ liệu thực tế mới đây.

Chương 2

 ĐIỀU KIỆN, TIỀN ĐỀ RA ĐỜI
CỦA TRIẾT LÝNHÂN SINH TRONG PHÚC ÂM

2.1. Khái quát chung về Phúc âm
Kinh thánh của đạo Công giáo nói riêng, Ki tô giáo nói chung gồm 2 phần: Kinh Cựu ước và Kinh Tân ước; Phúc âm nằm ở phần đầu và chiếm vị trí quan trọng nhất trong Kinh Tân ước.

Xét về mặt nguyên từ học, danh từ “Phúc âm” hay “Tin lành” có nguồn gốc tiếng Hy Lạp: “Eu anghelion”. Trong tiếng Hy Lạp cổ, danh từ này có nghĩa là “tiền thưởng người đưa tin mừng” hay “Lễ tạ Thượng đế khi nhận được tin mừng”. Sau này, người ta gọi “Eu anghelion” chính là Tin mừng.

Xét về mặt số lượng, người ta thường nói là có 4 Phúc âm. Song, đạo Công giáo cho rằng, chỉ có một Phúc âm do 4 tác giả viết đó là: Matheu, Marco, Luca và Joan. 

Xét về mặt thời gian, lúc khởi thủy, Phúc âm được truyền bá bằng lời giảng. Việc giảng dạy do Chúa Jesus khởi sự, Ông đã đi rao giảng “Nước Trời” và điều kiện cần thiết để lên Nước trời. Muốn cho sự nghiệp đi đến thành công, Chúa chọn các cộng tác, huấn luyện họ và sai đi rao giảng ngay từ khi ông còn sống [Mc 6, 7-13]. Những người cộng tác với Jesus để thành lập Nước Trời sau này được gọi là Tông đồ. Các ông đã kế nghiệp Chúa Jesus để rao giảng Phúc âm. Khi Chúa về trời, các Tông đồ nhận biết thiên chức của mình qua ơn Thánh Thần và chia tay nhau đi truyền giáo khắp mọi nơi [Lc 1, 1; Cv 6, 4].

2.2. Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm
2.2.1. Điều kiện kinh tế
Đạo Kitô và triết lý nhân sinh của nó được trình bày trong Phúc âm ra đời vào đầu Công nguyên ở vùng đất Palestine, thuộc địa của đế chế La Mã. 
Đế chế Lã Mã ở đầu Công nguyên được xem là thời kỳ cực thịnh. Nền kinh tế lúc bấy giờ của đế chế La mã khá đa dạng: nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, ngoại thương, ngân hàng và đặc biệt là buôn bán nô lệ. Mặc dù nền kinh tế của đế chế khá phát triển, nhưng do phải nuôi bộ máy chính quyền  khá lớn, đặc biệt là phải nuôi quân đội, phải phục vụ cho các cuộc viễn chinh và bảo vệ đế chế trước các thế lực khác xâm hại liên tục, nên người dân phải nộp thuế rất nặng, dẫn đến cuộc sống của người dân lao động vô cùng khốn khổ. 

2.2.2. Điều kiện xã hội

Xã hội Do Thái đương thời với Chúa Jesus được phân hóa ra thành ba tầng lớp lớn, là giới tư tế, giới kỳ mục và dân chúng.

Dân chúng là thành phần đông đảo nhất, chiếm đa số trong xã hội, tầng lớp này sống trong thiếu thốn, nghèo khó và phần lớn là những người nô lệ. Thời kỳ này, chế độ chiếm hữu nô lệ đã phát triển mạnh. Nó được thể hiện bằng nhiều cuộc đấu tranh giữa nô lệ với chủ nô nhằm chống lại sự bóc lột tàn bạo của chủ nô. Có một thực tế rằng, khi con người tỏ ra bất lực trước đời sống hiện thực, trước các lực lượng thống trị vật chất, thì con người chỉ biết dựa vào đời sống tinh thần, đặc biệt là tôn giáo. Và sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm có mục đích chính là sự bảo vệ và che chở vững chắc về mặt tinh thần cho những con người đang chìm trong đau khổ và mất mát.

2.2.3. Điều kiện chính trị

Đế chế La Mã được thiết lập bằng chiến tranh và dựa chủ yếu vào sức lao động của nô lệ. Với phương châm ''cạo lông chứ không lột da'', giai cấp quí tộc, chủ nô La Mã đã tăng cường ách áp bức và sự bóc lột tàn nhẫn đối với nô lệ và các dân tộc bị chinh phục. 
Dân Israel sống trong cảnh bị áp bức, lầm than và họ khao khát một đấng cứu tinh, mong chờ sự ra đời của Đấng Messia đã được các tiên tri loan báo từ bao đời nay. 
Trong bối cảnh lịch sử và chính trị như thế, Chúa Jesus xuất hiện và rao giảng giáo lý công bằng, bình đẳng, bác ái, khoan dung, tha thứ; hứa hẹn một nước trời hoan lạc và vĩnh cửu. Sự xuất hiện tư tưởng triết lý nhân sinh trong Phúc âm giúp những con người nghèo khổ, bị áp bức tìm thấy ở đây sự an ủi, vỗ về; cùng những lời hứa hẹn được giải thoát, dù chỉ là thuần túy về mặt tinh thần.

2.2.4. Điều kiện văn hóa

Nói đến điều kiện văn hóa cho sự ra đời triết lý nhân sinh trong Phúc âm, chúng ta cần phải nói tới đời sống tôn giáo của người Do Thái lúc bấy giờ, vì chính nó chủ yếu biểu hiện văn hóa của họ. Trong đó có ba nhóm tôn giáo chính với triết lý hoạt động khác nhau, quy định diện mạo và thực chất đời sống tôn giáo của dân Do Thái đương thời với Chúa Jesus. Đó là giáo phái Pharisieu, giáo phái Saduseo và giáo phái Essiene.
Mặt khác triết lý nhân sinh trong Phúc âm hình thành dựa trên cơ sở những tín điều của đạo Do Thái, nhận thức tôn giáo của người Do Thái thời Chúa Jesus và những hoạt động văn hóa tâm linh tương ứng (ngày lễ) của họ. 

2.3. Các tiền đề lý luận dẫn đến sự ra đời của triết lý nhân sinh trong Phúc âm
Những tiền đề tư tưởng, lý luận dẫn tới sự ra đời của tư tưởng triết lý nhân sinh bao gồm: Tư tưởng triết lý nhân sinh của đạo Thiện Ác, Tư tưởng triết lý nhân sinh Cựu ước ( với quan niệm về con người và mười điều răn của Chúa đóng vai trò làm nền tảng ), Tư tưởng triết lý nhân sinh Hy - La cổ đại và Bản thể luận triết học của Kitô giáo.
Tiểu kết chương 2

Như vậy, các điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị và văn hóa của nước Palestine thời Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ triết lý nhân sinh trong Phúc âm ra đời sau sự sụp đổ của Vương quốc Do Thái. Dân Do Thái bị rơi xuống đáy tận cùng của sự cực khổ, mất mát và ly tán. Đất nước bị xâu xé, bị các quốc gia hùng mạnh xâm chiếm, tàn phá. Quần chúng lao khổ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng trước cuộc sống thực tại. Họ luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của lực lượng siêu nhiên, một vị thần hay một Đấng Cứu thế để có thể đánh đổ đế quốc La Mã, giải phóng dân tộc, xây dựng một vương quốc của sự công bằng. 
Sự đô hộ của La Mã, áp đặt văn hóa của người Hy Lạp và người Ba Tư lên người Do Thái đã tạo điều kiện cho người Do Thái tiếp thu có chọn lọc và phát triển tinh hoa triết học Hy - La, tôn giáo Ba Tư để tiếp tục củng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo của dân tộc mình và hình thành triết lý nhân sinh mới.. 

Chương 3
NỘI DUNG CỦA TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG PHÚC ÂM

3.1. Các khái niệm: “triết lý nhân sinh”, “lẽ sống”, “lối sống” và “lối sống Công giáo”
3.1.1. “Triết lý nhân sinh”

Triết lý nhân sinh là những tư tưởng, quan điểm, đạo lý của con người về các vấn đề trong cuộc sống được khái quát lên trong quá trình lịch sử lâu dài của chính con người. Triết lý nhân sinh là triết lý về con người và đời sống con người. Nó thể hiện vô cùng phong phú và đa dạng trong mọi mặt của đời sống. Trong lĩnh vực tôn giáo, tâm linh, triết lý nhân sinh luôn trả lời những câu hỏi như: Con người là ai? Từ đâu đến? Mục đích, lẽ sống của con người là gì? Cuộc sống của con người có ý nghĩa, giá trị gì? Thế nào là cuộc sống hạnh phúc đích thực? Con người phải sống như thế nào để đạt được hạnh phúc? (lối sống?)... Trong đó quan trọng nhất là phải trả lời các câu hỏi về lẽ sống và lối sống của con người! 

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm của Đạo Công giáo trước hết và luôn luôn đặt con người trong mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, con người do Chúa (tạo ra) và vì Chúa (vâng phục Chúa). Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Êphêsô đã khẳng định: “Sống trong chân lý và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô, vì Người là Đầu” [Eph 4,15]. Vì vậy con người phải sống cho xứng đáng với sự tạo dựng của Chúa, theo lời Chúa (Logos); con người phải sống vì tha nhân, sống bác ái, đạo đức, hướng thiện; con người phải sửa chữa những tội lỗi (chuộc tội) và không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
3.1.2. “Lẽ sống” 
Lẽ sống hay ý nghĩa, mục đích của cuộc sống, “mục đích của tồn tại người” là một trong những vấn đề trung tâm của đời người. Có thể xem quan niệm của con người về lẽ sống là nền tảng tinh thần của họ. Nó chi phối và liên quan mật thiết đến những định hướng sống của con người hết sức cơ bản như lý tưởng, niềm tin, thái độ sống, các quan niệm về hạnh phúc, thiện, ác... 
Như vậy,"lẽ sống" hay còn gọi là đạo lý sống, là biểu hiện quan trọng nhất của lối sống. Đây chính là tư tưởng giải thích cho mục đích của lối sống. Lẽ sống được xem là mặt ý thức của lối sống, phản ánh nhận thức của con người về chính bản thân trong các mối quan hệ xã hội. Lẽ sống là mặt tự giác của lối sống, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, nhằm làm cho lối sống ổn định theo từng cá nhân, nhóm hay giai cấp, dân tộc, tôn giáo.

3.1.3. “Lối sống”

Lối sống là các hình thức sinh hoạt của con người (cá nhân, cộng đồng) đặc trưng cho một hệ thống quan hệ xã hội và một kiểu văn minh cụ thể trong lịch sử. Ghi nhận các đặc điểm về giao tiếp, ứng xử và kiểu tư duy của con người trong các lĩnh vực lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi, hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa; khái niệm “lối sống“ cho thấy những điều kiện hoạt động sống hiện thực được thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày và thực tiễn của những cá nhân và các cộng đồng riêng biệt. Xét từ góc độ triết học, khái niệm “lối sống” ghi nhận những biểu hiện cụ thể của hệ giá trị văn hóa tinh thần đang chiếm ưu thế, đang đóng vai trò định hướng và thước đo giá trị nhân văn của cá nhân và của cộng đồng. Do vậy, đề cập đến quan điểm về lối sống trong các triết lý nhân sinh cũng có nghĩa là tái hiện lịch sử hình thành các hệ thống giá trị văn hóa tinh thần nhân văn được loại suy ra từ các hệ thống triết học tương ứng.

3.1.4. “Lối sống Công giáo”
Chúng ta có thể gọi “lối sống Công giáo” là “lối sống kính Cha”, tức là suy nghĩ, hành động và phát ngôn dựa trên những lời giảng dạy của Chúa Giêsu như hiện thân của Chúa Cha (đồng bản thể). 
Chúng ta có thể trình bày khái quát những phương diện nội dung cơ bản của khái niệm “lối sống công giáo” như sau:1), phải tiếp cận với Lời Chúa: đọc Thánh Kinh, đặc biệt là Tân ước, ở mọi lúc và mọi nơi khi có thể; 2), phải tôn kính Chúa trên hết mọi sự; 3), phải hiệp thông với Chúa trong cầu nguyện, phải xưng tội với Chúa, phải sám hối, cầu xin sự tha tội; 4), phải cầu Chúa củng cố sức mạnh nội tâm của mình; 5), trong bối cảnh vấp phải trở ngại, phải cầu nguyện để nhận được sự giúp đỡ của Chúa, và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, Chúa sẽ có thái độ nhân từ đối với chúng ta; 6), hàng ngày phải củng cố niềm tin của mình vào Chúa; 7), phải chịu nhịn, hiền lành, chân thực, có tâm hồn trong sạch, kiên nhẫn, giản dị như trẻ thơ, mong muốn hòa bình và đem lại hòa bình cho mọi người; 8), phải sống và hành động như sao đó để biến nước thế gian thành Nước Chúa. Việc làm đó mang tính quyết định đối với việc giáng thế lần thứ hai của Chúa Kitô.

3.2. Những nội dung cơ bản của triết lý nhân sinh trong Phúc âm
3.2.1. Quan niệm của Chúa Jesus về “lẽ sống”

Để thấu hiểu quan niệm về “lẽ sống” của Chúa Jesus, chúng ta cần khái quát hai định hướng giá trị cơ bản (lẽ sống) thường chi phối lối sống của con người là Vật đạo và Linh đạo. Linh đạo là con đường thiêng liêng, dẫn con người trở về cội nguồn chân lý, về sự sống chân thực, an lạc, không quá lệ thuộc vào cơm áo và các tiện nghi vật chất. Linh đạo cũng là con đường tâm linh hướng nội giúp con người nhìn lại mình, để nhận ra bản tâm chân chính, “cái ngã đích thực” của mình. 
Chúa Jesus xây dựng lẽ sống mới trước hết bằng cách hoàn thiện lẽ sống cũ (Luật cũ) theo con đường: sửa những tục lệ cũ trong đời sống xã hội, sửa bỏ tệ tục trong đời sống gia đình và thái độ đối với kẻ thù.
Giữ lại những điều tốt đẹp của lẽ sống cũ và toàn thiện nó, Chúa Jesus đã chỉ rõ những chiều cạnh căn bản của lẽ sống mới. Lẽ sống mới này định hướng tín hữu Công giáo:
Một là, đến sự sống siêu nhiên, tinh thần, phải lựa chọn giữa Linh vật và Linh đạo: “không thể đồng thời tôn thờ Thiên Chúa và của cải”; 

Hai là, chấp nhận những gian nan, khổ đau (“cửa hẹp), từ bỏ những cám dỗ phàm tục (“cửa rộng”); sống khiêm nhường, nhẫn nhục, quên mình, hy sinh, v.v…;
Ba là, đến nhân cách tuyệt đối toàn hảo, tấm gương thiện hảo vô hạn là Chúa;

Bốn là, đến một cuộc tái sinh: Tái sinh trong Thần khí đem lại cho con người tâm hồn trong trắng để đi theo Thiên Chúa là nguyên lý sống thánh thiện;

Năm là, đến tâm hồn “thơ ấu”, trong trắng;
Sáu là, trở về cội nguồn, chân tâm hiện diện nơi thẳm cung lòng người:Trở về chân tâm là thờ phượng những giá trị cao cả với tâm hồn thanh khiết, hiệp thông với chúng để đổi mới tâm hồn mình, để được tái sinh;
Bảy là, đến tình yêu thương đại đồng;
Tám là, đến với một niềm tin mãnh liệt vào sự khải hoàn của cái thiện, nhằm chống lại sức mạnh quyến rũ mãnh liệt của Vật đạo. 

Tóm lại, lẽ sống Công giáo là con đường hướng nội, trở về thẳm cung lòng mỗi tín đồ, tìm lại bản thể ban sơ, kết hiệp nên một với tình yêu tinh thần thánh thiện, đạt tới sự thật và sự sống vĩnh hằng. Đồng thời nó cũng đem lại tình yêu ấy đến cho mọi người, để tình yêu trở nên đại đồng, viên mãn.

3.2.2. Quan niệm về con người lý tưởng và con đường dẫn tới con người lý tưởng trong Phúc âm

3.2.2.1. Quan niệm về con người lý tưởng

Quan niệm về con người lý tưởng được Chúa Jesus trình bày rõ nhất qua bài giảng trên núi với tên gọi ”Tám mối phúc thật” (hay là “Phúc âm của Phúc âm”, “Tinh hoa của Phúc âm”). con người lý tưởng theo triết lý nhân sinh của Chúa Kitô có những đặc trưng cơ bản là: 1) “Có tâm hồn nghèo khó”! 2) “Hiền lành”! 3)"Ưu sầu”! 4) “Khao khát công chính”! 5) “Biết thương xót»! 6) “Có lòng trong sạch”! 7) “Hiếu hòa”! 8) “Bị bắt bớ vì lẽ công chính”! 

3.2.2.2. Con đường dẫn tới con người lý tưởng

Sau khi đưa ra “đạo mới”, quan niệm mới về lẽ sống, Chúa Jesus chỉ ra cách thức để tín đồ Công giáo đạt tới nó. Chúa khu biệt rõ hai nhóm biện pháp giúp con người trở nên toàn thiện. 
Những biện pháp tiêu cực bao gồm: 1)“phải chừa bỏ tính phô trương”, 2)“đừng quá lo lắng và bối rối về phần xác”, 3) “đừng xét đoán người khác”, 4)“phải chừa tính nông nổi nhẹ dạ”, 5) “phải từ bỏ “cái ngã chủ quan”
Các phương pháp tích cực để con người nên toàn thiện là: Phải cầu nguyện, Phải hãm dẹp xác thịt lăng loàn, “Tỉnh thức kẻo bị lừa”, “Phải cầu xin Chúa Cha lương thực hàng ngày và quan phòng”, “Phải thực hành những điều Chúa dạy”: 
3.3. Đánh giá triết lý nhân sinh trong Phúc âm
3.3.1. Mặt tích cực

Thứ nhất, triết lý nhân sinh trong Phúc âm đưa thêm một cách tiếp cận về lẽ sống dựa trên chủ đề cơ bản là “tội lỗi - cứu độ” và hệ chuẩn “đối thần - đối nhân”. Chính “đối thần” quyết định nội dung, tính chất thiêng liêng của “đối nhân”, vì “thần” và “nhân” có quan hệ nội tại với nhau. “Đối nhân” như “đối thần” vì tha nhân chính là Chúa và là Ta, nên tôn trọng phẩm giá con người là điều kiện tuyệt đối tiên quyết cho mọi hình thức biểu hiện của “đối nhân” và “đối thần”.
Thứ hai, triết lý nhân sinh trong Phúc âm xuất phát từ sự thật hiển nhiên về bản tính nhị nguyên của con người, về nguồn gốc phát sinh của cái ác là “Vật đạo”. Vật đạo là nguồn gốc của dục vọng, tham lam, và tự cao, nô dịch tha nhân, xóa bỏ luật tự nhiên. Hệ quả là con người chạy theo vật chất tầm thường, xa rời Thiên Chúa (Linh đạo), bỏ quên thần tính nơi mình. 
Thứ ba, triết lý nhân sinh trong Phúc âm chỉ ra tấm gương về nhân tâm trọn lành, định hướng lẽ sống và lối sống  để giúp con người hàn gắn quan hệ giữa người với người và giữa người với Chúa, cứu độ con người khỏi “sự chết”. 

Thứ tư, triết lý nhân sinh trong Phúc âm lấy con người, phẩm giá, hạnh phúc của con người làm trung tâm cho lẽ sống, đứng trên tất cả trong lẽ sống, trong định hướng giá trị sống của con người. Nó góp phần giáo dục tinh thần vị tha, nhân văn cho tín đồ Kitô giáo. 
Thứ năm, triết lý nhân sinh trong Phúc âm thức tỉnh con người có ý thức và hành động tôn trọng phẩm giá con người trong quan hệ với tha nhân. Con người không thể luôn là sinh thể cô độc, mà là sinh thể cộng đồng, chỉ có thể sống và phát huy giá trị của mình trong quan hệ với tha nhân. 

Thứ sáu, triết lý nhân sinh trong Phúc âm khẳng định phẩm giá của con người có can hệ tới bản thân cấu trúc của tồn tại người - xác và hồn. Hồn người ta chỉ ra bản chất thánh thiện của con người, phân biệt nó với thế giới còn lại. Nhờ hồn mà con người biết phân biệt thiện ác, có tự do. 

Thứ bảy, triết lý nhân sinh trong Phúc âm chỉ ra hàng loạt biện pháp để giúp con người hàn gắn lại mối quan hệ đã bị đổ vỡ với Thiên Chúa và với tha nhân.
3.3.2. Những mặt hạn chế
Thứ nhất, triết lý nhân sinh trong Phúc âm thiên lệch quá nhiều về bản chất đạo đức của con người, lý tưởng hóa nhân cách con người, do vậy nó mặc dù tốt đẹp, song mang tính lý tưởng, nên việc thực hiện nó không hề đơn giản. 

Thứ hai, vốn dĩ ra đời để khắc phục triết lý nhân sinh mang đậm sắc thái duy lý và duy mỹ của con người “polis” (cộng đồng), song triết lý nhân sinh trong Phúc âm lại thái quá về “duy đạo”, “duy thiện”. Sự “khôn ngoan” ở đây chủ yếu được luận giải mặt đạo đức, chứ không bao hàm tất cả các mặt tồn tại người. Do vậy, triết lý nhân sinh trong Phúc âm chưa thể trở thành “phương vị” tuyệt đối đầy đủ để xây dựng tòa nhà văn minh và văn hóa. 

Thứ ba, triết lý nhân sinh trong Phúc âm ít nhiều định hướng con người vào một lối sống thụ động, kêu gọi con người phải hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng cái ác: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em 

Mặc dù còn có những hạn chế nhất định, song triết lý nhân sinh trong Phúc âm mang trong mình những giá trị nhân văn và những giá trị đó cần thiết phải được kế thừa, phát huy trong việc xây dựng con người và nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay. 
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Triết lý nhân sinh trong Phúc âm định hướng lẽ sống và lối sống con người không hẳn đến với Thiên Chúa (đối thần) mà chủ yếu đến với thế giới những thụ tạo, trước hết và trên hết là với tha nhân (đối nhân). Nhờ ánh sáng và thiện chí Chúa ban như ân sủng, con người có năng lực hướng lên trên, đưa mình vượt lên trên vật tính và thú tính có ở trong mình. 
Chương 4
Ý NGHĨA CỦA TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG PHÚC ÂM
ĐỐI VỚI LỐI SỐNG CỦA TÍN ĐỒ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY

4.1. Ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống tín đồ Công giáo Việt Nam 

4.1.1. Tín đồ Công giáo ở Việt Nam - tình hình và đặc điểm 

Ở Việt Nam, đạo Công giáo được truyền vào từ năm 1533. Đến nay, sau gần 5 thế kỷ, đạo Công giáo đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những thăng trầm khác nhau. Đến nay (năm 2016), đạo Công giáo có 6.756.303 tín đồ, với 45 giám mục, 3.907 linh mục triều, 1.290 linh mục dòng, hơn 3.000 giáo xứ, khoảng 9.000 giáo họ, hơn 100 dòng tu, với 23.196 tu sĩ nam, nữ;  66.624 giáo lý viên, sinh hoạt đạo tại 26 giáo phận, thuộc 3 giáo tỉnh.
Đạo Công giáo ở Việt Nam có một số đặc điểm cơ bản sau:
Thứ nhất, cộng đồng tín đồ Công giáo Việt Nam liên tục có sự gia tăng và luôn chiếm tỷ lệ từ 6 - 7% dân số toàn quốc 

Thứ hai, trước năm 1954, tín đồ Công giáo ở miền Bắc thường chiếm tỷ lệ hơn 2/3 số tín đồ của cả nước, nhưng sau đó thì tình hình lại ngược lại.

Thứ ba, tín đồ Công giáo hiện có mặt ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, nhưng tập trung đông nhất là ở miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Hồng, thấp nhất là ở Tây Bắc.

Thứ tư, sự biến động của tín đồ Công giáo chủ yếu từ phương diện chính sách, pháp luật tôn giáo và của tồn tại xã hội Việt Nam, nhất là của nền kinh tế thị trường

Thứ năm, đồng bào Công giáo Việt Nam có mối quan hệ đạo - đời gần gũi với người Việt Nam ở nước ngoài 

4.1.2. Ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với tín đồ Công giáo từ phương diện đạo

Đây là ý nghĩa mang tính tự thân tôn giáo và cùng với bản chất của triết lý nhân sinh Công giáo, NCS luận giải tập trung vào hai phương diện, đó là tín đồ với đấng thiêng liêng và tín đồ với tín đồ. 

4.1.2.1. Lối sống người Công giáo Việt Nam đối với đấng thiêng liêng

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm  có ý nghĩa là giá trị định hướng cho tín đồ luôn luôn phải có và phải giữ được “đức tin, đức cậy và đức mến” đối với Chúa của mình.

Để có đức tin, người Công giáo Việt Nam ghi nhận, dường như vô điều kiện, những điều răn dạy của Chúa. Đức tin được coi là “ơn thiên phú” mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người sau khi họ lĩnh nhận phép rửa tội. 

Đức tin dẫn tới đức cậy. Đức cậy là hy vọng chắc chắn rằng, sự giúp đỡ, cứu vớt của Chúa sẽ đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho mỗi tín đồ nơi Thiên đường. Theo triết lý nhân sinh trong Phúc âm, đức cậy liên hệ mật thiết với đức tin, tạo cho tín đồ một niềm hy vọng lớn lao vào kết quả của những việc làm thiện hảo trên thế gian sẽ được Chúa thưởng cho sự sống công lý, bình an, hạnh phúc nơi Thiên đường. 

Có đức tin, đức cậy tất nhiên dẫn tới đức mến. Đức mến, đó là lòng kính yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng, sức lực, linh hồn. Trong lối sống của tín đồ đạo Công giáo Việt Nam, họ luôn hướng mọi hành vi, suy nghĩ của mình về Chúa và coi đó là tín điều tối cao. Sự kính yêu Chúa được tín đồ biểu lộ qua việc tuân giữ các giới răn và các điều luật của đạo. 

 Như thế, triết lý nhân sinh đã tạo ra lối sống của người Công giáo Việt Nam đối với Chúa là phải biết kính sợ, lắng nghe, phục vụ, vâng lời và trung thành, cả trong tâm tưởng và hành động, trên cơ sở tuân giữ các giới răn, tránh xa tội lỗi. 

4.1.2.2. Lối sống người Công giáo Việt Nam trong cộng đồng giáo dân

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm là cơ sở để giáo hội và tín đồ Công giáo Việt Nam xây dựng quy tắc đạo đức điều chỉnh lối ứng xử, nếp sống, với tính nhân văn, hướng thiện cao. 

Lối sống của gia đình Công giáo Việt Nam chịu sự quy định trực tiếp bởi các tín điều, giới răn mang đậm chất nhân sinh Công giáo, nhưng nó còn chịu sự quy định mạnh mẽ, thường xuyên của nếp tục gia đình truyền thống Việt Nam. Đạo Công giáo định hướng con người vào việc thiện, bài trừ cái ác Các làng Công giáo Việt Nam rất đề cao phong hóa, như con cháu có trách nhiệm với ông bà, bố mẹ; anh chị em có trách nhiệm với nhau; trò có trách nhiệm với thầy. Ở các vùng Công giáo thường không có tình trạng ly hôn, ngoại tình do giáo luật cấm kỵ; rất ít có bạo lực gia đình và các thế hệ có sự tôn trọng theo thứ bậc chặt chẽ.
4.1.3. Ý nghĩa của triết lý nhân sinh trong Phúc âm đối với lối sống tín đồ Công giáo từ phương diện đời

Khái niệm “phương diện đời” mà giáo dân Công giáo thể hiện trong lối sống được tác giả nhận thức từ góc độ ngoài Công giáo. Khai thác ý nghĩa của triết lý nhân sinh của đạo Công giáo đối với giáo dân Việt Nam từ hai phương diện đạo và đời, tác giả có ý đưa chúng vào các mối quan hệ cái chung - cái riêng, bên trong - bên ngoài và bộ phận - toàn thể.   

4.1.3.1. Lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam trong mối quan hệ với đạo đức, văn hoá, xã hội ngoài Công giáo

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm luôn quan niệm “tình yêu tha nhân” -yêu người, là trọng tâm, là nền tảng của lối sống đạo và là cơ sở của các hành vi noi gương Chúa của tín đồ. Tình yêu tha nhân đã quy định cách thức ứng xử của người Công giáo đối với người khác tôn giáo mình.  

Trong đó phẩm giá con người là giá trị tối cao của lối sống, trở thành một công đồng tính của tín đồ Công giáo. Nó đòi hỏi tín đồ Công giáo phải giới hạn tự do của mình trong quan hệ với tha nhân, nếu vượt quá giới hạn sẽ xâm phạm đến phẩm giá của tha nhân và đã phạm tội. 

Tình “yêu người” trong triết lý nhân sinh bao hàm từ tình yêu vợ - chồng, cha - mẹ, anh - em, cho đến tình yêu nhân loại, yêu thương tha nhân như bản thân mình, và nó được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trên nhiều lĩnh vực như: Trong thờ cúng tổ tiên, trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực y tế, trong tham gia hoạt động từ thiện xã hội. 
4.1.3.2. Lối sống của tín đồ Công giáo trong mối quan hệ với văn hoá dân tộc, với các tôn giáo khác và với chính trị 

Hội nhập văn hoá Công giáo với văn hoá dân tộc đã có biến chuyển đáng kể từ ngày đất nước đổi mới. Gia tăng sự đoàn kết và hội nhập của giáo dân với các tôn giáo khác và với người không có tín ngưỡng, tôn giáo. Tín đồ Công giáo Việt Nam ngày càng tích cực tham gia các phong trào do hệ thống chính trị khởi xướng. Giáo dân tích cực tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp... 
Điều đó cho thấy triết lý nhân sinh Công giáo có ý nghĩa lớn đối với lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam và được thể hiện từ trong Công giáo đến ngoài Công giáo. Lối sống theo triết lý nhân sinh của tín đồ Công giáo Việt Nam hiện nay đã có sự biến đổi tích cực hơn hẳn so với các thời kỳ trước đây. 

4.2. Vấn đề đặt ra từ lối sống của người Công giáo Việt Nam hiện nay
4.2.1. Vấn đề lối sống của tín đồ Công giáo Việt Nam trong mối quan hệ giữa Công giáo với dân tộc

4.2.1.1. Tín đồ Công giáo Việt Nam với vấn đề đồng hành cùng dân tộc    

Để đồng hành cùng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tín đồ Công giáo Việt Nam phải giải quyết trước hết các mâu thuẫn: duy vật với duy tâm, vô thần với hữu thần và cụ thể hơn là mâu thuẫn giữa Công giáo với người cộng sản 

4.2.1.2. Tín đồ Công giáo Việt Nam với hoà nhập văn hoá dân tộc    

Đồng bào Công giáo Việt Nam cần phải là gì để hoà nhập với văn hoá dân tộc? Theo chúng tôi, vấn đề trước tiên có tính quyết định là thuộc về giáo dân Công giáo.  
Từ phương diện Giáo hội Công giáo Việt Nam, cần đề cao trách nhiệm trong việc vận dụng những quan điểm tiến bộ của Toà thánh Vatican; thực hiện đúng tinh thần Thư chung Hội đồng giám mục Việt Nam, năm 1980,1992; tạo ra nhiều cách thức để nâng cao hơn nữa vai trò của tín đồ Công giáo, từ phương diện đạo cũng như đời. 
4.2.2. Vấn đề đặt ra từ chủ thể lãnh đạo, quản lý xã hội đối với việc tín đồ Công giáo đồng hành, hội nhập với dân tộc 

4.2.2.1. Nhận thức đối với đạo Công giáo của Đảng và Nhà nước cần tiến tới sự khách quan hơn và trở thành phổ biến trong đời sống xã hội  

4.2.2.2. Tổ chức thực tiễn của Đảng, Nhà nước phải ngày càng có nhiều thành công, hiện thực hoá được lợi ích đạo - đời của tín đồ tôn giáo

4.2.2.3. Đảng và Nhà nước cần đổi mới chính sách, pháp luật về tôn giáo thay vì chủ yếu quản lý tôn giáo, bằng việc phát huy nguồn lực tôn giáo 
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Ở Việt Nam, sau nhiều biến đổi thăng trầm, có khi dữ dội, đạo Công giáo, với đồng bào Công giáo đã khẳng định vị trí không thể thiếu trong lòng dân tộc. Tín đồ Công giáo với lối sống đượm chất nhân sinh Công giáo, đã chủ động thể hiện trong sự đan quyện tự nhiên với văn hoá dân tộc, trở thành chất keo gắn bó Công giáo đồng hành, hội nhập với dân tộc. 

Tuy nhiên đến nay, vấn đề lịch sử chính trị của đạo Công giáo với dân tộc vẫn chưa được khắc phục và cùng với sự đối lập nhận thức giữa duy vật với duy tâm, vô thần với hữu thần và cộng sản với Công giáo, đã nhân đôi, kéo dài những khó khăn của mối quan hệ dân tộc với Công giáo, các thế lực xấu vẫn tiếp tục khoét sâu các mâu thuẫn ấy.

Đảng và Nhà nước, cần xây dựng và hoàn thiện được một hệ thống chính sách, pháp luật mang tính đổi mới và khả thi, tạo điều kiện để đồng bào Công giáo đồng hành với dân tộc”, “hội nhập với văn hoá dân tộc” và “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.
KẾT LUẬN

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm ra đời đã rất lâu, và nó là hạt nhân của một trong các tôn giáo lớn nhất thế giới; có ảnh hưởng mạnh mẽ đến niềm tin, lối sống, nếp sống của hàng tỷ người. Trong thời đại ngày nay, triết lý nhân sinh trong Phúc âm còn được xem xét là một yếu tố tích cực làm nên tự do tinh thần cho cá nhân, là một trong các nguồn gốc của sự sáng tạo. Nhân loại tiến lên phía trước bằng công sức của tất cả mọi người, nhưng không thể thiếu các cá nhân đột phá, với những khám phá to lớn, làm thay đổi nhân loại. Sẽ không thể có chế độ giải phóng nô lệ tại Mỹ nếu thiếu Abraham Lincoln với niềm tin rằng, dù là người da trắng hay da đen thì cũng đều là thụ tạo của Thiên Chúa và phải yêu thương nhau, không được coi người da đen là công cụ của người da trắng. Albert Einstein cũng vậy, những khám phá của ông đều trên niềm tin và tình yêu Thiên Chúa. 

Luân lý trong cuộc sống là các chuẩn mực đạo đức trong ứng xử với các đấng bậc và với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Triết lý nhân sinh trong Phúc âm vẫn còn nguyên giá trị trong việc góp phần vào việc xây dựng nên cung cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Mỗi người khi ra đời đều mang trong mình cả cái siêu ngã thiêng liêng và cả cái phi ngã thấp hèn, và sứ mệnh của triết lý nhân sinh là hướng con người vượt qua cái thấp hèn để đến với cái thiêng liêng thông qua việc xác lập các chuẩn mực trong ứng xử với đấng thiêng liêng và những người xung quanh. 

Triết lý nhân sinh trong Phúc âm đã và đang được  truyền bá mạnh mẽ trong cộng đồng Công giáo Việt Nam, nó có ảnh hưởng to lớn đến đạo đức, lối sống của tín đồ Công giáo; triết lý nhân sinh này cũng thể hiện nhiều điểm tương đồng với văn hóa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định và đánh giá chính xác về giá trị của Công giáo. Đảng ta cũng có những định hướng rõ ràng trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, trong đó có tư tưởng, đạo đức, triết lý của đạo Công giáo. Những điều trên là cơ sở quan trọng để Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện thực hóa triết lý, đưa lời dạy của Chúa Jesus vào thực tiễn cuộc sống. Tinh thần của triết lý nhân sinh đã được cộng đồng tín đồ Công giáo Việt Nam thể hiện trong cuộc sống thông qua các hoạt động xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa y tế, từ thiện xã hội và xây dựng chính quyền, xây dựng nông thôn mới…vv, góp phần xoa dịu những nỗi đau xã hội, đưa tình yêu đến với những mảnh đời bất hạnh. Sau gần 5 thế kỷ vào Việt Nam, triết lý nhân sinh trong Phúc âm của Công giáo đã hòa nhập vào lòng dân tộc Việt Nam giàu tình thương và nhân nghĩa.

Tuy nhiên, nhận thức đầy đủ triết lý nhân sinh trong Phúc âm là không đơn giản. Thực hành triết lý nhân sinh trong Phúc âm còn khó hơn nữa bởi các rào cản; trước hết là rào cản từ phần « con » trong mỗi con người, nó đòi hỏi phải trả thù, phải được thỏa mãn khi thấy người khác gục ngã; nó là rào cản lợi ích khi phải chia sẻ miếng cơm manh áo với những người đói khổ; nó cũng là rào cản đến từ đám đông, truyền thông, dư luận… muốn lái người ta đi theo hướng nó muốn và kẻ bị dắt đi sẽ vô tình hay hữu ý mà chà đạp lên người khác. 

Mặt khác, việc thực hành triết lý nhân sinh trong Phúc âm nhiều khi bị bó hẹp trong cộng đồng tín đồ Công giáo, đặc biệt, cái ác vẫn bùng lên trong các tình huống lộn xộn về chính trị. Câu nói "Của Thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo” [Mt 7, 6] của Chúa Jesus dường như bị luận giải theo hướng tiêu cực cùng với cái bản năng thấp hèn và tính bầy đàn, phe phái đã khiến cho giá trị của triết lý nhân sinh trong Phúc âm không thể phát huy đầy đủ. Vì vậy, cần không ngừng đào sâu, luận giải, tìm tòi, khai thác, phát huy các giá trị tư tưởng tốt đẹp trong Phúc âm. Đồng thời đánh giá khách quan những ảnh hưởng của nó trong đời sống của tín đồ Công giáo Việt Nam, để góp phần cung cấp cơ sở cho việc thực hiện quản lý nhà nước và tư vấn chính sách đối với hoạt động của Giáo hội và tín đồ Công giáo Việt Nam.
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